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	Chủ đề 4. Giới thiệu các hệ CSDL
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	CHỦ ĐỀ 6: Thực hành tạo và khai thác CSDL
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	CHỦ ĐỀ 4: Giới thiệu các hệ CSDL


	Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu
	Nhận biết
– Nhận biết được nhu cầu lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin cho bài toán quản lí.
– Nêu được tầm quan trọng của bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu.
– Nêu được/liệt kê được một số biện pháp bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu.
– Nêu được những khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu.
Thông hiểu
– Diễn đạt được khái niệm hệ Cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ như quan hệ (bảng), khoá, khoá ngoài, truy vấn, cập nhật dữ liệu,... 
- Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu.
- Nêu được ví dụ minh hoạ về hệ Cơ sở dữ liệu.
- Phân biệt được hai loại kiến trúc hệ Cơ sở dữ liệu là tậptrung và phân tán. 
Vận Dụng:
-Tìm kiếm, khai thác, trao đổi thông tin hướng nghiệp liên quan đến công việc quản trị CSDL
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	Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác CSDL
	Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu
	Nhận biết
- Biết được lợi ích của CSDL trên máy tính
- Biết về MySQL và HeidiSQL
 - Biết xác định được các bảng đữ liệu và cấu trúc của chúng và các trường khóa
Thông hiểu
– Hiểu được cách tạo mới một CSDL,  các bảng dữ liệu thông qua phần mềm HeidiSQL
Vận dụng
- Thực hiện được việc tạo lập Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là:
      + Tạo được các bảng và chỉ định được khoá cho mỗi bảng, 
       + Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng qua việc chỉ định khoá ngoài.
       + Thực hiện được việc cập nhật Cơ sở dữ liệu.
       + Thể hiện được tính cẩn thận, chăm chỉ,trách nhiệm trong việc lưu trữ và quản lí dữ liệu.
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(NLa)
2MC(H)
(NLc)
	2YN(2B,2H,1V)
(NLa,NLc,NLd)
	4ES(H)
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	Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu
	Nhận Biết
- Biết cách cập nhật và truy xuất dữ liệu
- Biết cách truy xuất dữ liệu qua liên kết bảng
- Biết được các thao tác sao lưu và phục hồi
Thông hiểu
- Hiểu được cách cập nhật và truy xuất dữ liệu
- Hiểu cách truy xuất dữ liệu qua liên kết bảng
- Hiểu được các thao tác sao lưu và phục hồi
Vận dụng
- Thực hiện được việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là:
      + Sử dụng được các truy vấn để tìm kiếm và kết xuất thông tin từ Cơ sở dữ liệu.
      + Nêu được một vài nhận xét so sánh kết quả bài thực hành với một phần mềm quản lí do giáo viên giới thiệu hoặc đã từng biết. 
       + Giải thích được tính ưu việt của việc quản lí dữ liệu một cách khoa học nhờ ứng dụng Cơ sở dữ liệu.
      + Tìm hiểu được thêm một vài chức năng của hệ Quản trị cơ sở dữ liệu.
	2MC(B)
	2YN(1B,2H,1V)
(NLa,NLd,NLe)
	4ES(V)

	TỔNG
	
	10 lệnh B
2 lệnh H
	6 lệnh B
6 lệnh H
4 lệnh V
	4 lệnh H
8 lệnh V

	TỈ LỆ %
	
	16B=40%, 12B=30%, 12V=30%

	TỈ LỆ CHUNG
	
	B+H=70%
	VD=30%
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